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LÝ LỊCH KHOA HỌC
	1. Thông tin cá nhân

	Họ và tên
	 Lương Tuấn Anh

	Năm sinh
	1990

	Giới tính
	Nam

	Nơi sinh
	Nam Định

	Địa chỉ liên lạc
	Chung cư Hòa Phát, số 5 Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

	Điện thoại cơ quan
	

	Điện thoại di động
	0396.915.859

	Email
	kingman.nd@gmail.com

	Học vị
	Thạc sĩ

	Năm, nơi công nhận học vị
	2018 – Đại học Paris Nanterre – CH Pháp

	Chức danh khoa học 
	Giảng viên

	Năm phong chức danh khoa học 
	ThS 2018


	Chức vụ và đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)
	Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & PTNT – 
Khoa Bất động sản và KTTN – ĐH Kinh tế Quốc dân

	Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế)
	8336135782


	2. Trình độ học vấn

	2.1. Quá trình đào tạo

	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	2012
	Cử nhân Kinh tế
	Kinh tế nông nghiệp & PTNT
	Đại học Kinh tê quốc dân

	2018
	Thạc sĩ Kinh tế
	Quản lý Nhân sự
	Đại học Paris Nanterre –

Đại học Kinh tế Quốc dân

	2019
	Cử nhân văn bằng 2 Ngoại ngữ
	Ngôn ngữ Anh
	Đại học Mở Hà Nội

	2021 – nay
	Tiến sĩ
	Quản trị kinh doanh
	Đại học Kinh tế quốc dân

	2.2. Tên luận án tiến sĩ
	Ảnh hưởng của tích hợp chuỗi cung ứng xanh tới hiệu suất bền vững của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

	2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)

	Thời gian
	Nội dung đào tạo
	Đơn vị đào tạo

	
	
	

	2.4. Trình độ ngoại ngữ

	Ngoại ngữ
	Trình độ, mức độ sử dụng

	Tiếng Anh
	Cử nhân


	3. Quá trình công tác

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	Từ 2012 đến 2022
	Công ty CP Năng lượng xanh Thăng Long
	Phó phòng kinh doanh

	Từ 2023 đến nay
	Trường Đại học Kinh tế quốc dân
	Giảng viên


	4. Nghiên cứu khoa học

	4.1. Lĩnh vực nghiên cứu
	

	Hướng nghiên cứu chính
	Quản trị nguồn nhân lực

Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp

Quản trị chuỗi cung ứng Nông sản

Kinh tế tuần hoàn

	Chuyên ngành nghiên cứu
	Kinh tế Nông nghiệp & PTNT;
Kinh doanh Nông nghiệp

	4.2. Các công trình khoa học đã công bố

	4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo

	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia

(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Nơi xuất bản

	2020
	Sách chuyên khảo: The essential of Green supply chain finance
	Tham gia viết 1 chương
	NXB Lao động

	2021
	Sách chuyên khảo: Chất lượng dịch vụ giáo dục Đại học ở Việt Nam
	Tham gia viết 1 chương
	NXB Đại học KTQD

	4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số tạp chí công bố
	Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

	
	
	
	

	4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí
	Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

	2018
	Strategic Risk Determinants Influencing Growth of SMEs: The Case of Vietnam
	Research Journal of Finance and Accounting, 9(10), 102-108
	Đồng tác giả

	2019
	The Evaluation on the Efficiency of Occupational Safety Training at Thang Long Green Energy JSC Company
	International Journal of Management Sciences and Business Research, 8(4), 89-100
	Đồng tác giả

	2021
	Green supply chain integration and environmental performance in Vietnam agricultural industry
	Uncertain Supply Chain Management, 9(4), 1107-1126 (SCOPUS Q2)
	Đồng tác giả

	2022
	The effect of corporate social responsibility on green supply chain management and firm performance
	Uncertain Supply Chain Management, 10(3), 807-818 (SCOPUS Q2)
	Đồng tác giả

	2022
	The impact of supply chain financing on SMEs performance in Global supply chain
	Uncertain Supply Chain Management, 10(1), 255-270 (SCOPUS Q2)
	Đồng tác giả

	2023
	The Impact of Green Supply Chain Integration on Environmental Performance of Vietnamese Agribusinesses: Qualitative Research
	Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(2S), 3493-3517 (SCOPUS Q2)
	Đồng tác giả

	
	
	
	

	4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước

	Thời gian hội thảo
	Tên báo cáo khoa học
	Tên hội thảo
	Mức độ tham gia
 (là tác giả/đồng tác giả)
	Địa điểm tổ chức hội thảo

	2018
	Vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với an sinh và công bằng xã hội tỉnh Phú Thọ
	Hội thảo khoa học Quốc gia: “Phát triển kinh tế địa phương: cơ hội, thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0”
	Tác giả
	Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Trường Đại học Hùng Vương

	
	
	
	
	

	4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế

	Thời gian hội thảo
	Tên báo cáo khoa học
	Tên hội thảo
	Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)
	Địa điểm tổ chức hội thảo

	11/ 2018
	Relationship between Corporate social responsibility and customer loyalty: The case of Hanoi
	Hội thảo khoa học Quốc tế: “1st International Conference on Contemporary Issues In ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS”
	Đồng tác giả
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	
	
	
	
	

	4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

	
	
	
	
	

	4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	Năm
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức trao tặng

	
	
	

	4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn Học viên cao học và NCS

	Họ tên học viên cao học
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	

	4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học

	

	Tên tổ chức
	Vai trò tham gia

	
	


	5. Giảng dạy 

	5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính 
	Kinh doanh Nông nghiệp

	5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm 
	1/ Kinh doanh nông nghiệp; 
2/ Đạo đức và trách nhiệm trong kinh doanh Nông nghiệp; 



	
	Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023
NGƯỜI KHAI
ThS. LƯƠNG TUẤN ANH
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